PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 19. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1: Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc một ẩn ?


    A. 	    B. 


    C. 	    D. 
Câu 2: Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất một ẩn ?




    A. 	    B. 	    C. 	    D. 
Câu 3: Bất phương trình nào sau đây không là bất phương trình bậc nhất một ẩn ?




    A. 	    B. 	    C. 	    D. 

Câu 4: Cho biết  là nghiệm của bất phương trình nào sau đây ?




    A. 	    B. 	    C. 	    D. 

Câu 5: Bất phương trình  có nghiệm là:




    A. 	    B. 	    C. 	    D. 
Câu 6: Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất một ẩn ? Hãy chọn câu đúng ?




    A. 	    B. 	    C. 	    D. 
Câu 7: Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất một ẩn ? Hãy chọn câu đúng ?




    A. 	    B. 	    C. 	    D. 

Câu 8: Bất phương trình, phép biến đổi nào sau đây là đúng ?




    A. 	    B. 	    C. 	    D. 

Câu 9: Bất phương trình, phép biến đổi nào sau đây là đúng ?




    A. 	    B. 	    C. 	    D. 

Câu 10: Bất phương trìnhcó nghiệm là ?




    A. 	    B. 	    C. 	    D. 
Câu 11: Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất một ẩn ?




    A. 	    B. 	    C. 	    D. 
Câu 12: Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất một ẩn ?




    A. 	    B. 	    C. 	    D. 

Câu 13: Bất phương trình, phép biến đổi nào sau đây là đúng ?




    A. 	    B. 	    C. 	    D. 

Câu 14: Bất phương trình, phép biến đổi nào sau đây là đúng ?




    A. 	    B. 	    C. 	    D. 

Câu 15: Bất phương trìnhcó nghiệm là ?




    A. 	    B. 	    C. 	    D. 

Câu 16: Bất phương trình có nghiệm là:



    A. 	    B. 	    C. 	    D. 
Câu 17: Phương trình  có nghiệm là:



    A. 	    B. 	    C. 	    D. 
Câu 18: Bác An gửi vào ngân hàng 50 000 000đồng, theo phương thức lãi đơn, với lãi suất 5,5% trên 1 năm. Sau ít nhất bao nhiêu năm bác An rút được cả vốn lẫn lãi là 58 250 000 đồng ?
    A. 3	    B. 4	    C. 5	    D. 6
Câu 19: Một Công ty viễn thông A cung cấp dịch vụ truyền hình cáp với mức phí ban đầu là 300 000 đồng và mỗi tháng phải đóng 150 000 đồng. Công ty viễn thông B cũng cung cấp dịch vụ truyền hình cáp nhưng không tính phí ban đầu và mỗi tháng khách hàng sẽ phải đóng 200 000 đồng. Để dùng của Công ty viễn thông A sẽ tiết kiệm hơn thì phải dùng trên bao nhiêu tháng ?
    A. 3	    B. 4	    C. 5	    D. 6
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 26. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1: Trong mỗi ý a), b), c), d) ở dưới đây, thí sinh chọn đúng hoặc sai ?


    a)  là nghiệm của bất phương trình 


    b)  là nghiệm của bất phương trình 


    c)  là nghiệm của bất phương trình 


    d)  là nghiệm của bất phương trình 

Câu 2: Cho bất phương trình .

    a) Nghiệm của bất phương trình trên là 

    b) Nghiệm của bất phương trình trên là 

    c) Nghiệm của bất phương trình trên là 

    d) Nghiệm của bất phương trình trên là 
Câu 3: Trong mỗi ý a), b), c), d) ở dưới đây, thí sinh chọn đúng hoặc sai ?


    a) Các số  là nghiệm của bất phương trình 


    b) Các số  là nghiệm của bất phương trình 

    c) Các số 1; 2; 5 là nghiệm của bất phương trình 


    d) Các số  là nghiệm của bất phương trình 
Câu 4: Khẳng định sau đúng hay sai ?

    a) Số nguyên nhỏ nhất thỏa mãn bất phương trình  là 7

    b) Số nguyên nhỏ nhất thỏa mãn bất phương trình  là 6

    c) Số nguyên nhỏ nhất thỏa mãn bất phương trình  là 8

    d) Số nguyên nhỏ nhất thỏa mãn bất phương trình  là 5

Câu 5: Cho bất phương trình .
    a) Số 3 là một nghiệm của bất phương trình trên.
    b) Số 12 là một nghiệm của bất phương trình trên.

    c) Số  là một nghiệm của bất phương trình trên.

    d) Số  không là nghiệm của bất phương trình trên.

Câu 6: Cho bất phương trình .
    a) Số 3 là một nghiệm của bất phương trình trên.
    b) Số 12 là một nghiệm của bất phương trình trên.

    c) Số  là một nghiệm của bất phương trình trên.

    d) Số  không là nghiệm của bất phương trình trên.
Câu 7: Trong mỗi ý a), b), c), d) ở dưới đây, thí sinh chọn đúng hoặc sai ?


    a)  là nghiệm của bất phương trình 


    b)  là nghiệm của bất phương trình 


    c)  là nghiệm của bất phương trình 


    d)  là nghiệm của bất phương trình 

Câu 8: Cho bất phương trình .

    a) Nghiệm của bất phương trình trên là 

    b) Nghiệm của bất phương trình trên là 

    c) Nghiệm của bất phương trình trên là 

    d) Nghiệm của bất phương trình trên là 
Câu 9: Trong mỗi ý a), b), c), d) ở dưới đây, thí sinh chọn đúng hoặc sai ?


    a) Các số  là nghiệm của bất phương trình 


    b) Các số  là nghiệm của bất phương trình 

    c) Các số 1; 2; 5 là nghiệm của bất phương trình 


    d) Các số  là nghiệm của bất phương trình 
Câu 10: Nam có 25 000 đồng. Nam muốn mua một cái bút giá 4000 đồng và x quyển vở loại 2200 đồng một quyển.

    a) Tổng số tiền bạn Nam phải trả là 

    b) Tổng số tiền bạn Nam phải trả là ;

    c) Bất phương trình biểu thị số tiền phải trả của bạn Nam là 

    d) Bất phương trình biểu thị số tiền phải trả của bạn Nam là 

Câu 11: Cho bất phương trình .
    a) 7 là một nghiệm của bất phương trình.
    b) 8 là một nghiệm của bất phương trình.
    c) 9 là một nghiệm của bất phương trình.
    d) Bất phương trình vô nghiệm

Câu 12: Cho bất phương trình 

    a) Nghiệm của bất phương trình là 
    b) 8 là một nghiệm của bất phương trình.
    c) 9 là một nghiệm của bất phương trình.
    d) Bất phương trình vô nghiệm
Câu 13: Bạn Dương có 50 000 (đồng) và muốn mua một cuốn sách toàn Toán nâng Cao trị giá 222 000 (đồng). Mỗi tuần mẹ cho Dương thêm 10 000 (đồng).
    a) Vậy sau ít nhất 17 tuần bạn Dương có thể mua được cuốn sách nâng cao đó.
    b) Vậy sau ít nhất 18 tuần bạn Dương có thể mua được cuốn sách nâng cao đó.
    c) Vậy sau ít nhất 19 tuần bạn Dương có thể mua được cuốn sách nâng cao đó.
    d) Vậy sau ít nhất 20 tuần bạn Dương có thể mua được cuốn sách nâng cao đó.
Câu 14: Một cửa hàng nhân dịp noel đã đồng loạt giảm giá các sản phẩm, Trong đó có chương trình nếu mua từ gói kẹo thứ 2 trở đi mỗi gói sẽ được giảm 10% so với giá ban đầu. Biết giá gói đầu là 60 000 đồng.

    a) Nếu gọi số gói kẹo đã mua là x, số tiền phải trả là y (đồng). Biểu diễn y theo x là 
    b) Bạn Thư có 500 000 đồng. Bạn Thư có thể mua tối đa 9 gói kẹo.
    c) Bạn Thư có 500 000 đồng. Bạn Thư có thể mua tối đa 10 gói kẹo.
    d) Bạn Thư có 500 000 đồng. Bạn Thư có thể mua tối đa 11 gói kẹo.
Câu 15: Khẳng định sau đúng hay sai ?


    a) Với  thì phương trình  có nghiệm dương


    b) Tại  thì phương trình  có nghiệm nhỏ hơn 1



    c) Với  thì phương trình  có nghiệm lớn hơn 


    d) Tại  thì phương trình  có nghiệm âm
Câu 16: Khẳng định sau đúng hay sai ?

    a) Bất phương trình  vô nghiệm


    b) Bất phương trình  vô số nghiệm 


    c) Bất phương trình  có nghiệm 


    d) Bất phương trình  có nghiệm 
Câu 17: Khẳng định sau đúng hay sai ?


    a) Số nguyên lớn nhất thỏa mãn bất phương trình  là 


    b) Số nguyên bé nhất thỏa mãn bất phương trình  là 


    c) Số nguyên lớn nhất thỏa mãn bất phương trình  là 


    d) Số nguyên nhỏ nhất thỏa mãn bất phương trình  là 
Câu 18: Khẳng định sau đúng hay sai ?

    a) Số nguyên nhỏ nhất thỏa mãn bất phương trình  là 7

    b) Số nguyên nhỏ nhất thỏa mãn bất phương trình  là 6

    c) Số nguyên nhỏ nhất thỏa mãn bất phương trình  là 8

    d) Số nguyên nhỏ nhất thỏa mãn bất phương trình  là 5
Câu 19: Bạn Huyền có 30 000 đồng, Huyền muốn mua 1 cái bút giá 8000 đồng và x quyển vở, biết giá mỗi quyển vở là 3000 đồng.

    a) Ta có 

    b) Ta có 
    c) Bạn Huyền có thể mua được tối đa 8 quyển vở
    d) Với số tiền trên bạn Huyền có thể mua được 1 cái bút và tối đa 7 quyển vở
Câu 20: Một ngân hàng đang áp dụng lãi suất gửi tiết kiệm kì hạn 1 tháng là 0,4%/ tháng. Hỏi nếu muốn có số tiền lãi hằng tháng ít nhất là 3 triệu đồng thì số tiền gửi tiết kiệm ít nhất là bao nhiêu (làm tròn đến triệu đồng) ? Với x là số tiền gửi tiết kiệm ít nhất

    a) Điều kiện của x là 

    b) 

    c) 
    d) Cần gửi ít nhất là 750 triệu đồng để có số tiền lãi hàng tháng ít nhất là 3 triệu đồng.
Câu 21: Mỗi khẳng định sau đúng hay sai ?


    a) Bất phương trình  có nghiệm là 


    b) Nghiệm của bất phương trình  là 


    c) Nghiệm của bất phương trình  là 


    d) Bất phương trình  có nghiệm là 
Câu 22: Khẳng định sau đúng hay sai ?


    a)  là một nghiệm của bất phương trình 


    b)  là một nghiệm của bất phương trình 


    c)  là một nghiệm của bất phương trình 


    d)  là một nghiệm của bất phương trình 
Câu 23: Nam có 25 000 đồng. Nam muốn mua một cái bút giá 4000 đồng và x quyển vở loại 2200 đồng một quyển.

    a) Tổng số tiền bạn Nam phải trả là 

    b) Tổng số tiền bạn Nam phải trả là 

    c) Bất phương trình biểu thị số tiền phải trả của bạn Nam là 
    d) Bất phương trình biểu thị số tiền phải trả của bạn Nam là 
Câu 24: Bạn Huyền có 30 000 đồng, Huyền muốn mua 1 cái bút giá 8000 đồng và x quyển vở, biết giá mỗi quyển vở là 3000 đồng.
    a) Ta có 8 000+3 000x < 30 000
    b) Ta có 8 000+3 000x  30 000
    c) Bạn Huyền có thể mua được tối đa 8 quyển vở
    d) Với số tiền trên bạn Huyền có thể mua được 1 cái bút và tối đa 7 quyển vở
Câu 25: Một ngân hàng đang áp dụng lãi suất gửi tiết kiệm kì hạn 1 tháng là 0,4%/ tháng. Hỏi nếu muốn có số tiền lãi hằng tháng ít nhất là 3 triệu đồng thì số tiền gửi tiết kiệm ít nhất là bao nhiêu (làm tròn đến triệu đồng)? Với x là số tiền gửi tiết kiệm ít nhất.
    a) Điều kiện của x là x < 0

    b) 

    c) 
    d) Cần gửi ít nhất là 750 triệu đồng để có số tiền lãi hàng tháng ít nhất là 3 triệu đồng. 
Câu 26: Cho bất phương trình 
    a) 7 là nghiệm của bất phương trình.	    b) 8 là nghiệm của bất phương trình.
    c) 9 là nghiệm của bất phương trình.	    d) Bất phương trình vô nghiệm.
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 22.


Câu 1: Nghiệm của bất phương trình  là  ....


Câu 2: Nghiệm của bất phương trình  là  ....


Câu 3: Nghiệm của bất phương trình  là  ....


Câu 4: Nghiệm của bất phương trình  là  ....


Câu 5: Nghiệm của bất phương trình  là  ....


Câu 6: Nghiệm của bất phương trình  là  ....


Câu 7: Nghiệm của bất phương trình là  ....


Câu 8: Nghiệm của bất phương trình  là  ....

Câu 9: Số nguyên lớn nhất thỏa mãn bất phương trình  là x = .....


Câu 10: Số các giá trị nguyên của x thỏa mãn cả hai bất phương trình  và  là ....


Câu 11: Nghiệm của bất phương trình  là 


Câu 12: Nghiệm của bất phương trình  là 


Câu 13: Nghiệm của bất phương trình  là 
Câu 14: Trong một kì thi gồm ba môn Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh, điểm số môn Toán và Ngữ văn tính theo hệ số 2, điểm số môn Tiếng Anh tính theo hệ số 1. Để trúng tuyển, điểm số trung bình của ba môn ít nhất phải bằng 8. Bạn Na đã đạt 9,1 điểm môn Toán và 6,9 điểm môn Ngữ văn. Điểm số Tiếng Anh tối thiểu mà bạn Na phải đạt để trúng tuyển là ….
Câu 15: Để lập đội tuyển năng khiếu về bóng rổ của trường, thầy thể dục đưa ra quy định tuyển chọn như sau: mỗi bạn dự tuyển sẽ được ném 15 quả bóng vào rổ, quả bóng vào rổ được cộng 2 điểm; quả bóng ném ra ngoài bị trừ 1 điểm. Nếu bạn nào có số điểm từ 15 điểm trở lên thì sẽ được chọn vào đội tuyển. Để học sinh được chọn vào đội tuyển thì số quả bóng ném vào rổ ít là ….


Câu 16: Nghiệm của bất phương trình  là 


Câu 17: Nghiệm của bất phương trình là 


Câu 18: Nghiệm của bất phương trình  là 


Câu 19: Số nguyên lớn nhất thỏa mãn bất phương trình  là 


Câu 20: Số các giá trị nguyên của x thỏa mãn cả hai bất phương trình  và là ....
Câu 21: Trong một kì thi gồm ba môn Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh, điểm số môn Toán và Ngữ văn tính theo hệ số 2, điểm số môn Tiếng Anh tính theo hệ số 1. Để trúng tuyển, điểm số trung bình của ba môn ít nhất phải bằng 8. Bạn Na đã đạt 9,1 điểm môn Toán và 6,9 điểm môn Ngữ văn. Điểm số Tiếng Anh tối thiểu mà bạn Na phải đạt để trúng tuyển là ….
Câu 22: Để lập đội tuyển năng khiếu về bóng rổ của trường, thầy thể dục đưa ra quy định tuyển chọn như sau: mỗi bạn dự tuyển sẽ được ném 15 quả bóng vào rổ, quả bóng vào rổ được cộng 2 điểm; quả bóng ném ra ngoài bị trừ 1 điểm. Nếu bạn nào có số điểm từ 15 điểm trở lên thì sẽ được chọn vào đội tuyển. Để học sinh được chọn vào đội tuyển thì số quả bóng ném vào rổ ít là ….
-------------- HẾT ---------------
	
PHẦN LỜI GIẢI
Câu 1: C
Lời giải: 




Dựa vào định nghĩa: Bất phương trình một ẩn x có dạng  ( hoặc ;; )
Câu 2: B
Lời giải: 




Dựa vào định nghĩa: Bất phương trình bậc nhất 1 ẩn có dạng  (, , )
Câu 3: A
Lời giải: 




Dựa vào định nghĩa: Bất phương trình bậc nhất 1 ẩn có dạng  (, , )
Câu 4: D
Lời giải: 
Áp dụng qui tắc giải bất phương trình bậc nhất một ẩn




Vậy nghiệm của bất phương trình  là 
Câu 5: C
Lời giải: 
Áp dụng qui tắc giải bất phương trình bậc nhất một ẩn




Vậy nghiệm của bất phương trình  là 
Câu 6: B
Lời giải: 




Dựa vào định nghĩa: Phương trình dạng  với  và  là hai số đã cho và  được gọi là phương trình bậc nhất một ẩn.

Nên là bất phương trình bậc nhất một ẩn.
Câu 7: C
Lời giải: 




Dựa vào định nghĩa: Phương trình dạng  với  và  là hai số đã cho và  được gọi là phương trình bậc nhất một ẩn.

Nên  là bất phương trình bậc nhất một ẩn.
Câu 8: D
Lời giải: 



Ta có chuyển từ vế trái sang vế phải ta được 
Câu 9: C
Lời giải: 



Ta có: chuyển từ vế trái sang vế phải ta được: -


Nhân cả hai vế với ta được: 
Câu 10: D
Lời giải: 

Ta có 

Chuyển vế  từ vế trái sang vế phải thì phải đổi dấu ta được
Bpt  ⇔ .
Câu 11: B
Lời giải: 




Dựa vào định nghĩa: Phương trình dạng  với  và  là hai số đã cho và  được gọi là phương trình bậc nhất một ẩn.

Nên là bất phương trình bậc nhất một ẩn.
Câu 12: C
Lời giải: 




Dựa vào định nghĩa: Phương trình dạng  với  và  là hai số đã cho và  được gọi là phương trình bậc nhất một ẩn.

Nên  là bất phương trình bậc nhất một ẩn.
Câu 13: D
Lời giải: 



Ta có chuyển từ vế trái sang vế phải ta được 
Câu 14: C
Lời giải: 



Ta có: chuyển từ vế trái sang vế phải ta được: -


Nhân cả hai vế với ta được: 
Câu 15: D
Lời giải: 

Ta có 

Chuyển vế  từ vế trái sang vế phải thì phải đổi dấu ta được
Bpt  ⇔ .
Câu 16: B
Lời giải: 
Thực hiện các phép biến đổi đơn giản
Câu 17: A
Lời giải: 
Thực hiện các phép biến đổi đơn giản 
Câu 18: A
Lời giải: 
Công thức số tiền (đồng) mà bác An nhận được (cả gốc và lãi) khi gửi ngân hàng sau  năm là:
 
 
 
 Vậy sau ít nhất  năm bác An rút được cả vốn lẫn lãi là 58 250 000 đồng
Câu 19: D
Lời giải: 
Gọi  (đồng) là số tiền khách hàng phải trả cho mỗi Công ty viễn thông trong (tháng) sử dụng dịch vụ truyền hình cáp
 
 
 Để dùng Công ty A tiết kiệm chi phí hơn thì:
  
 
 
 
Vậy khách hàng cần dùng truyền hình cáp trên  tháng thì đăng kí bên viễn thông A sẽ tiết kiệm chi phí hơn.
Câu 20: SDDS
Lời giải: 





Thay  vào bất phương trình, ta được  hay . Điều này sai. Vậy  không là nghiệm của bất phương trình 
Chọn: Sai





Thay  vào bất phương trình, ta được  hay . Điều này đúng. Vậy  là nghiệm của bất phương trình 
Chọn: Đúng 





Thay  vào bất phương trình, ta được  hay . Điều này đúng. Vậy  là nghiệm của bất phương trình 
Chọn: Đúng 





Thay  vào bất phương trình, ta được  hay . Điều này sai. Vậy  không là nghiệm của bất phương trình 
Chọn: Sai
Câu 21: SSSD
Lời giải: 



Vậy nghiệm của bất phương trình là 
Ý a, b, c: Chọn Sai
Ý d: Chọn Đúng
Câu 22: SSDD
Lời giải: 

Giải bất phương trình: 

 

Mà các số 0; 6 đều lớn hơn .
Chọn: Sai


Mà số 1 không lớn hơn 1 
Chọn: Sai


Các số 1; 2; 5 đều lớn hơn hoặc bằng 1.
Chọn: Đúng



Các số  đều nhỏ hơn hoặc bằng 1.
Chọn: Đúng

Câu 23: DSSS
Lời giải: 


⇔ 6(x + 4) - 30x + 150 < 10(x + 3) - 15(x - 2)
⇔ 6x + 24 - 30x + 150 < 10x + 30 - 15x + 30
⇔ 6x - 30x - 10x + 15x < 30 + 30 - 24 - 150
⇔ -19x < -114
⇔ x > 6
Vậy nghiệm của bpt là x > 6
Nghiệm nguyên nhỏ nhất là x = 7.
⇒ Đáp án b), c), d) sai; a) đúng.
Câu 24: DSDS
Lời giải: 

Khi thay giá trị  vào bất phương trình, ta được 3.3 – 8 < 19 là một khẳng định đúng. Ta nói số 3 là một nghiệm của bất phương trình.
Chọn: Đúng

Khi thay giá trị  vào bất phương trình, ta được 3.12 – 8 < 19 là một khẳng định sai. Ta nói số 12 không phải là nghiệm của bất phương trình.
Chọn: Sai



Khi thay giá trị  vào bất phương trình, ta được là một khẳng định đúng. Ta nói số  là một nghiệm của bất phương trình.
Chọn: Đúng



Khi thay giá trị  vào bất phương trình, ta được là một khẳng định đúng. Ta nói số  là một nghiệm của bất phương trình.
Chọn: Sai
Câu 25: DSDS
Lời giải: 

Khi thay giá trị  vào bất phương trình, ta được 3.3 – 8 < 19 là một khẳng định đúng. Ta nói số 3 là một nghiệm của bất phương trình.
Chọn: Đúng

Khi thay giá trị  vào bất phương trình, ta được 3.12 – 8 < 19 là một khẳng định sai. Ta nói số 12 không phải là nghiệm của bất phương trình.
Chọn: Sai



Khi thay giá trị  vào bất phương trình, ta được là một khẳng định đúng. Ta nói số  là một nghiệm của bất phương trình.
Chọn: Đúng



Khi thay giá trị  vào bất phương trình, ta được là một khẳng định đúng. Ta nói số  là một nghiệm của bất phương trình.
Chọn: Sai
Câu 26: SDDS
Lời giải: 
Hướng dẫn giải





Thay  vào bất phương trình, ta được  hay . Điều này sai. Vậy  không là nghiệm của bất phương trình 
Chọn: Sai





Thay  vào bất phương trình, ta được  hay . Điều này đúng. Vậy  là nghiệm của bất phương trình 
Chọn: Đúng 





Thay  vào bất phương trình, ta được  hay . Điều này đúng. Vậy  là nghiệm của bất phương trình 
Chọn: Đúng 





Thay  vào bất phương trình, ta được  hay . Điều này sai. Vậy  không là nghiệm của bất phương trình 
Chọn: Sai
Câu 27: SSSD
Lời giải: 



Vậy nghiệm của bất phương trình là 
Ý a, b, c: Chọn Sai
Ý d: Chọn Đúng
Câu 28: SSDD
Lời giải: 

Giải bất phương trình: 

 

Mà các số 0; 6 đều lớn hơn .
Chọn: Sai


Mà số 1 không lớn hơn 1 
Chọn: Sai


Các số 1; 2; 5 đều lớn hơn hoặc bằng 1.
Chọn: Đúng



Các số  đều nhỏ hơn hoặc bằng 1.
Chọn: Đúng
Câu 29: SDDS
Lời giải: 
+ Số vở Nam mua là x quyển vở
+ Số tiền Nam mua x quyển vở là 2200x (đồng)

+ Số tiền Nam mua 1 cái bút và x quyển vở là: đồng

+ Bất phương trình biểu thị số tiền phải trả của bạn Nam là 
Ý a, d: Chọn Sai
Ý b, c: Chọn đúng.
Câu 30: DDDS
Lời giải: 
Ta có: 
 
 (luôn đúng)
Vậy bất phương trình vô số nghiệm.
Ý a, b, c: Chọn Đúng.
Ý d: Chọn Sai.
Câu 31: DDDS
Lời giải: 

 
 
 
  
Ý a, b, c: Chọn Đúng.
Ý d: Chọn Sai.
Câu 32: SDSS
Lời giải: 
Ta có: 
 
 
 
Vậy sau ít nhất  tuần bạn Dương có thể mua được cuốn sách nâng cao đó.
Ý b: Chọn Đúng.
Ý a, c, d: Chọn Sai.
Câu 33: DDSS
Lời giải: 
Lập  theo  là:
 )
 
Ta có:
 
 
 
 
Vậy bạn Thư có thể mua được tối đa  gói kẹo.
Ý a, b: Chọn Đúng.
Ý c, d: Chọn Sai.
Câu 34: DSDD
Lời giải: 


a)  

Phương trình có nghiệm dương khi 


Vậy  thì phương trình  có nghiệm dương. Đáp án a) đúng.

b) Phương trình có nghiệm nhỏ hơn 1 khi 



Vậy  thì phương trình  có nghiệm nhỏ hơn . Đáp án b) sai.

c) 

Phương trình có nghiệm lớn hơn 2 khi . 



Vậy  thì phương trình  có nghiệm lớn hơn . Đáp án c) đúng.

d) 

Phương trình có nghiệm âm khi 


Vậy  thì phương trình  có nghiệm âm. Đáp án d) đúng.
Câu 35: SDDS
Lời giải: 

a) 







Vậy bất phương trình trên có nghiệm là . Đáp án a) sai

b) 

 

 Hay 

Vì 5 > 0 (luôn đúng) nên bất phương trình vô số nghiệm x  R. Đáp án b) đúng.

c) 









Vậy bất phương trình trên có nghiệm . Đáp án c) đúng.

d)  








Vậy bất phương trình  có nghiệm . Đáp án d) sai.
Câu 36: SDSD
Lời giải: 



a)  vậy số nguyên lớn nhất cần tìm là . Đáp án a) sai.

b) 









Vậy số nguyên bé nhất cần tìm là . Đáp án b) đúng.

c) 









Vậy số nguyên lớn nhất cần tìm là . Đáp án c) sai.

d) 








Vậy số nguyên nhỏ nhất cần tìm là 7. Đáp án d) đúng.
Câu 37: DSSS
Lời giải: 


⇔ 6(x + 4) - 30x + 150 < 10(x + 3) - 15(x - 2)
⇔ 6x + 24 - 30x + 150 < 10x + 30 - 15x + 30
⇔ 6x - 30x - 10x + 15x < 30 + 30 - 24 - 150
⇔ -19x < -114
⇔ x > 6
Vậy nghiệm của bpt là x > 6
Nghiệm nguyên nhỏ nhất là x = 7.
Câu 38: SDSD
Lời giải: 
Giá của x quyển vở là: 3000.x đồng
Tổng số tiền mua 1 cái bút và x quyển vở là: 8000 + 3 000x (đồng)
Vì số tiền bạn Huyền có là 30000 đồng nên ta có:
[image: Bài tập Bất phương trình một ẩn | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án]
Giải bất phương trình ta được x 
Câu 39: SSDD
Lời giải: 
Gọi x (triệu đồng) là số tiền gửi tiết kiệm (x > 0).
Khi đó số tiền lãi 1 tháng là 0,4%.x = 0,004x (triệu đồng).
Để số tiền lãi hàng tháng ít nhất là 3 triệu đồng thì ta phải có:
0,004x ≥ 3
x ≥ 750.
Vậy số tiền tiết kiệm ít nhất là 750 triệu đồng để có số tiền lãi hàng tháng ít nhất là 3 triệu đồng.
Câu 40: SDSD
Lời giải: 

a) 

 

 



Vậy bất phương trình trên có nghiệm là . Đáp án a) sai.

 b) 

 

 



Vậy bất phương trình trên có nghiệm là . Đáp án b) đúng

c) 

 

 



Vậy bất phương trình trên có nghiệm là . Đáp án c) sai.

d) 

 

 



Vậy bất phương trình trên có nghiệm là . Đáp án d) đúng.
Câu 41: SDDS
Lời giải: 


a) Thay  vào bất phương trình ta được




 hay (vô lý) nên  không là nghiệm của bất phương trình 
⇒ đáp án a) sai


b) Thay  vào bất phương trình ta được




 hay  (luôn đúng) nên  là nghiệm của bất phương trình 
⇒ đáp án b) đúng


c) Thay  vào bất phương trình  ta được




 hay  (luôn đúng) nên  là một nghiệm của bất phương trình 
⇒ đáp án c) đúng


d) Thay  vào bất phương trình  ta được




 hay (vô lý) nên  không là nghiệm của bất phương trình 
⇒ đáp án d) sai
Câu 42: SDDS
Lời giải: 
+ Số vở Nam mua là x quyển vở
+ Số tiền Nam mua x quyển vở là 2200x (đồng)

+ Số tiền Nam mua 1 cái bút và x quyển vở là: đồng

+ Bất phương trình biểu thị số tiền phải trả của bạn Nam là 
Ý a, d: Chọn Sai
Ý b, c: Chọn đúng.
Câu 43: SDSD
Lời giải: 
Giá của x quyển vở là: 3000.x đồng
Tổng số tiền mua 1 cái bút và x quyển vở là: 8000 + 3 000x (đồng)
Vì số tiền bạn Huyền có là 30000 đồng nên ta có:
[image: Bài tập Bất phương trình một ẩn | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án]
Giải bất phương trình ta được x 
a) S b) Đ c) S d) Đ
Câu 44: SSDD
Lời giải: 
Gọi x (triệu đồng) là số tiền gửi tiết kiệm (x > 0).
Khi đó số tiền lãi 1 tháng là 0,4%.x = 0,004x (triệu đồng).
Để số tiền lãi hàng tháng ít nhất là 3 triệu đồng thì ta phải có:
0,004x ≥ 3
x ≥ 750.
Vậy số tiền tiết kiệm ít nhất là 750 triệu đồng để có số tiền lãi hàng tháng ít nhất là 3 triệu đồng.
S b) S c) Đ d) Đ
Câu 45: DDDS
Lời giải: 
Ta có: 
 
 (luôn đúng)
Vậy bất phương trình vô số nghiệm.
Ý a, b, c: Chọn Đúng.
Ý d: Chọn Sai.
Câu 46: -2
Lời giải: 


Câu 47: 0,5
Lời giải: 


Câu 48: 2,5
Lời giải: 


Câu 49: 1
Lời giải: 


Câu 50: 2
Lời giải: 



Vì  nên  khi 
Câu 51: 4
Lời giải: 


Câu 52: -0,2
Lời giải: 


Câu 53: -7
Lời giải: 












Câu 54: 1
Lời giải: 







 





Mà x là số nguyên lớn nhất nên 
Câu 55: 4
Lời giải: 








Kết hợp ta có 

Mà x là số nguyên nên 
Câu 56: 0,5
Lời giải: 



Vậy nghiệm của bất phương trình là 
Câu 57: 1
Lời giải: 



Vậy nghiệm của bất phương trình là 
Câu 58: 1
Lời giải: 

Ta có: 

 


  Vì  với mọi x 

 

Vậy nghiệm của bất phương trình là 
Câu 59: 8
Lời giải: 
Gọi x là điểm số môn tiếng Anh của bạn Na
Theo đề bài, để bạn Na trúng tuyển, ta phải có:


 Điểm số Tiếng Anh tối thiểu mà bạn Na phải đạt để trúng tuyển là 8 
Câu 60: 10
Lời giải: 
Gọi x là số quả bóng học sinh cần ném vào rổ (0 ≤ x ≤ 15, x ∈ ℕ*).
Số quả bóng ném ra ngoài là: 15 – x (quả).
Ném vào rổ x quả bóng được cộng 2x (điểm).
Ném ra ngoài 15 – x quả bóng bị trừ 15 – x (điểm).
Vì vậy, sau khi ném 15 quả bóng thì học sinh đó sẽ có số điểm là: 
2x – (15 – x) = 2x – 15 + x = 3x – 15 (điểm).
Theo bài, ta có bất phương trình: 
3x – 15 ≥ 15
3x ≥ 30
x ≥ 10. 

Mà nên học sinh đó cần phải ném vào rổ ít nhất là 10 quả bóng thì mới được chọn vào đội tuyển.
Câu 61: 4
Lời giải: 


Câu 62: -0,2
Lời giải: 


Câu 63: -7
Lời giải: 












Câu 64: 1
Lời giải: 







 





Mà x là số nguyên lớn nhất nên 
Câu 65: 4
Lời giải: 








Kết hợp ta có 

Mà x là số nguyên nên 
Câu 66: 8
Lời giải: 
Gọi x là điểm số môn tiếng Anh của bạn Na
Theo đề bài, để bạn Na trúng tuyển, ta phải có:


 Điểm số Tiếng Anh tối thiểu mà bạn Na phải đạt để trúng tuyển là 8 
Câu 67: 10
Lời giải: 
Gọi x là số quả bóng học sinh cần ném vào rổ (0 ≤ x ≤ 15, x ∈ ℕ*).
Số quả bóng ném ra ngoài là: 15 – x (quả).
Ném vào rổ x quả bóng được cộng 2x (điểm).
Ném ra ngoài 15 – x quả bóng bị trừ 15 – x (điểm).
Vì vậy, sau khi ném 15 quả bóng thì học sinh đó sẽ có số điểm là: 
2x – (15 – x) = 2x – 15 + x = 3x – 15 (điểm).
Theo bài, ta có bất phương trình: 
3x – 15 ≥ 15
3x ≥ 30
x ≥ 10. 

Mà nên học sinh đó cần phải ném vào rổ ít nhất là 10 quả bóng thì mới được chọn vào đội tuyển.
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